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BIỂU MẪU 1

(Kèm theo công văn số 125/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Yêu cầu, câu hỏi
	Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

	1. 
	Số hồ sơ
	

	2. 
	Tên Cơ quan thống kê
	Cục Kiểm lâm

	3. 
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đăng ký Trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường

	4. 
	Lĩnh vực thống kê
	Lâm nghiệp

	5. 
	Trình tự thực hiện 
	- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Chi Cục Kiểm lâm hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những địa phương không có Chi cục kiểm lâm

- Trả kết quả: Chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường phải cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các trại nuôi, trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có đề nghị

	6. 
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp hoặc qua bưu điện

	7. 
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn (giấy đề nghị) theo mẫu tại Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường 
b) Số lượng hồ sơ:         01                (bộ)

	8. 
	Thời hạn giải quyết 
	15 ngày làm việc

	9. 
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm hoặc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm hoặc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

	10. 
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                                                               
	 FORMCHECKBOX 
 

	11. 
	
	Tổ chức                                                                   
	 FORMCHECKBOX 
 

	12. 
	TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
	Có                                                                         
	 FORMCHECKBOX 
 

	
	
	Đơn (giấy) đề nghị đăng ký trại nuôi, cơ sở trồng cấy nhân nhân tạo 
	Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	13. 
	
	Hồ sơ đăng ký
	Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	14. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	15. 
	Phí, lệ phí
	Có                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	16. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 
 

	17. 
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	giấy phép                                  

giấy chứng nhận                       

giấy đăng ký                             

chứng chỉ hành nghề                

thẻ                                             

phê duyệt                                  

chứng chỉ                                  

văn bản xác nhận                      

quyết định hành chính              

giấy xác nhận                           

bản cam kết                              

biển hiệu                                  

văn bản chấp thuận                  

bằng                                         

loại khác: 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ghi rõ ________________

	18. 
	Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
	Có 
	 FORMCHECKBOX 
 Mục 1, Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	19. 
	
	Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi xem xét để phê duyệt dựa trên ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh hoặc các cơ quan khoa học CITES Việt Nam được quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP).
	

	20. 
	
	Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.
	

	21. 
	
	Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.
	

	22. 
	
	Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước.
	

	23. 
	
	Có văn bản đề nghị đăng ký trại nuôi kèm hồ sơ đăng ký theo mẫu tại Phụ biểu 1 kèm theo.
	

	24. 
	
	Không 
	 FORMCHECKBOX 


	25. 
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Loại văn bản pháp luật
	Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

	
	
	Luật của Quốc hội
	 FORMCHECKBOX 

	

	26. 
	
	Nghị quyết của Quốc hội                                              
	 FORMCHECKBOX 

	

	27. 
	
	Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                      
	 FORMCHECKBOX 

	

	28. 
	
	Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                    
	 FORMCHECKBOX 

	

	29. 
	
	Nghị định của Chính phủ                                                   
	 FORMCHECKBOX 

	

	30. 
	
	Nghị quyết của Chính phủ                                                  
	 FORMCHECKBOX 

	

	31. 
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	32. 
	
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ            
	 FORMCHECKBOX 

	

	33. 
	
	Quyết định của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	34. 
	
	Chỉ thị của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	35. 
	
	Thông tư của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	36. 
	
	Thông tư liên tịch của các Bộ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	37. 
	
	Nghị quyết của HĐND cấp ...... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	38. 
	
	Quyết định của UBND cấp ....... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	39. 
	
	Chỉ thị của UBND cấp ............. 
	 FORMCHECKBOX 

	

	40. 
	
	Văn bản khác 
	 FORMCHECKBOX 

	Công văn số 515/KL-VP CITES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng kí trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	41. 
	Thông tin liên hệ
	- Họ tên: Chu Ngọc Quân 

- Địa chỉ cơ quan: Số 02 Ngọc Hà Hà Nội

- Số điện thoại cơ quan: 0437335676

- Địa chỉ email: quanbt@kiemlam.org.vn

	Biểu mẫu này được nộp một bản giấy và một bản dưới dạng file điện tử cho Tổ công tác.


Phụ biểu 1: 
Mẫu giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật 

hoang dã thông thường.

	Tên tổ chức



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày … tháng … năm …


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG 

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG



Kính gửi: …

1. Tên và địa chỉ của trại nuôi:

2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện: 

Số CMND/hộ chiếu:

ngày cấp:

Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú:


3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …

4. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:

	TT
	Tên loài
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học …)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng v.v. từ đâu và thời gian nào)

6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)

	Xác nhận của Chính chính quyền địa phương về thân nhân (nếu là cá nhân)
	… Ngày … tháng … năm …

người đại diện ký, ghi rõ họ tên (chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

	
	


Phụ biểu 2:
Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động 

vật hoang dã thông thường

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CHI CỤC KIỂM LÂM



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày … tháng … năm …


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

TRẠI NUÔI SINH TRƯỞNG/NUÔI SINH SẢN 

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG

CHI CỤC KIỂM LÂM (SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT) TỈNH … CHỨNG NHẬN


Trại nuôi sinh sản/sinh trưởng: (tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình)


Địa chỉ: 


Họ và tên người đại diện: 






Giấy chứng minh nhân dân số: 

cấp ngày … tháng … năm … tại:


Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …


Mã số trại: (do cơ quan cấp giấy chứng nhận ghi để theo dõi)


Có đủ điều kiện đăng ký gây nuôi sinh sản/sinh trưởng các loài động vật hoang dã/trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã thông thường sau: (trường hợp có nhiều loài thì kèm theo danh mục)

	TT
	Tên loài
	Nguồn gốc ban đầu
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, con giống, làm xiếc, khoa học …)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Giấy chứng nhận này có giá trị đến ngày … tháng … năm … (thời hạn tối đa 5 năm)

	
	Thủ trưởng đơn vị

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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